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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT - TUẦN 35
I. Đọc và trả lời câu hỏi sau:
Chuyện trong vườn
Cây hoa giấy và cây táo con cùng sống trong một khu vườn. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc. Hàng trăm bông hoa giấy nở đỏ rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân cành trơ trụi, nứt nẻ.
Cây hoa giấy nói:
- Táo ơi! Cậu đã làm xấu khu vườn này. Cậu nên đi khỏi nơi đây để lấy chỗ cho tớ trổ hoa. 
          Cây táo con vẫn nép mình im lặng. Ít lâu sau, nó bắt đầu mọc những chiếc lá tròn, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió. Thoáng chốc, hoa tàn và kết thành những quả táo nhỏ màu xanh. Đầu mùa thu, những quả táo to, chín vàng. Một hôm, hai ông cháu chủ vườn đi dạo. Ông với tay hái cho cháu mấy quả táo. Cô bé ăn và luôn miệng khen ngon. Cây hoa giấy buồn khi thấy không ai để ý đến mình. Cây táo nghiêng tán lá xanh, thầm thì an ủi bạn:
       - Bạn đừng buồn! Hai chúng ta mỗi người một việc. Tôi dâng trái ngon để mọi người thưởng thức. Còn bạn thì cho sắc hoa và bóng mát.
         Giờ thì cây hoa giấy đã hiểu.
Theo Thành Tuấn
Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (câu  1, 2, 3, 4) dưới đây:
1. Tác giả miêu tả cây hoa giấy đâm chồi nảy lộc vào: 
A. mùa xuân
B. mùa hạ
C. mùa thu
2.Khi thấy cây hoa giấy buồn, cây táo đã:
A. thầm thì, an ủi bạn
B. không thèm để ý đến
C. nép mình, im lặng
3. Câu nói của hoa giấy: “Táo ơi ! Cậu đã làm xấu khu vườn này. Cậu nên đi khỏi nơi đây để lấy chỗ cho tớ trổ hoa.” cho thấy hoa giấy có tính cách:
A. tốt bụng
B. ích kỷ
C. khiêm tốn

4. Trong câu “Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân cành trơ trụi, nứt nẻ.”, có thể thay thế từ lặng lẽ bằng từ:
   A. thầm lặng
   B. thì thầm
   C. ngay ngắn  
5. Em hãy đọc và gạch dưới câu có hình ảnh nhân hoá trong đoạn văn sau:
    Đầu mùa thu, những quả táo to, chín vàng. Một hôm, hai ông cháu chủ vườn đi dạo. Ông với tay hái cho cháu mấy quả táo. Cô bé ăn và luôn miệng khen ngon. Cây hoa giấy buồn khi thấy không ai để ý đến mình.
6. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” trong câu sau:
       		Tôi đang dâng trái ngon để mọi người thưởng thức.
7. Điền dấu phẩy thích hợp vào câu sau:
          Bằng sự an ủi của bạn cây hoa giấy đã hiểu được mọi việc.
8.  Theo em, cây hoa giấy hiểu được điều gì từ lời an ủi của bạn?
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II. Tập làm văn:
         Đề: Em hãy viết bức thư cho bạn thân (khoảng 10 câu) để thăm hỏi và kể về việc chăm sóc chậu hoa của lớp, giữ vệ sinh ở trường của em.
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ĐÁP ÁN
I.  Đọc và trả lời câu hỏi:
 1.  Khoanh tròn câu A
 2.  Khoanh tròn câu C 
 3.  Khoanh tròn câu B
 4. Khoanh tròn câu A
 5. Gạch đúng câu có hình ảnh nhân hoá trong đoạn văn sau:
	Đầu mùa thu, những quả táo to, chín vàng. Một hôm, hai ông cháu chủ vườn đi dạo. Ông với tay hái cho cháu mấy quả táo. Cô bé ăn và luôn miệng khen ngon. Cây hoa giấy buồn khi thấy không ai để ý đến mình.
6. Gạch đúng bộ phận trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” trong câu sau: Tôi đang dâng trái ngon để mọi người thưởng thức.
7. Điền đúng dấu phẩy vào câu sau:
Bằng sự an ủi của bạn, cây hoa giấy đã hiểu được mọi việc.
8. Tùy vào câu trả lời của học sinh, giáo viên cho điểm phù hợp.
Ví dụ: Mỗi người đều có một công việc riêng, góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn….
II. Tập làm văn:
· [bookmark: _GoBack]Học sinh trình bày đúng bức thư và viết được 10 câu đúng nội dung yêu cầu.
